
 

  

Phụ lục 2 

Thông số kỹ thuật chi tiết trang thiết bị trúng thầu  

Gói thầu số 6:  Mua sắm và lắp đặt Camera đo thân nhiệt tự động trang bị cho Hội 

trường, Phòng hợp Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Y tế và 11 Trung tâm Y tế cấp 

huyện địa bàn tỉnh An Giang 

 (Đính kèm Quyết định số          /QĐ- SYT ngày       tháng 6  năm 2021 của Sở Y tế) 

__________ 
 

Stt Tên thiết bị & Đặc tính kỹ thuật 

1 Camera quan sát tích hợp nhận diện nhiệt độ 

Model: Thermal-T36.5-Coax UND202F-U-V2-T36.5 

Hãng: WEBGATE/KOREA - Xuất xứ: Hàn Quốc 

Hàng hóa mới 100% 

Mô tả: 

- Tính năng nhận diện gương mặt, và đo nhiệt độ cùng lúc 10 người 

- Khoảng cách nhận diện từ 1~5m (tốt nhất trong khoảng 1~1,5m) 

- Ngưỡng nhiệt độ đo: 30 ~ 40°C 

- Thuật toán thông minh chỉ nhận diện nhiệt độ cơ thể người, không nhận diện nhiệt độ 

vật thể 

- Cảnh báo bằng âm thanh khi phát hiện nhiệt độ cao(nhiệt độ báo động tùy vào người sử dụng 

cài đặt) 

- Nhiệt độ sai lệch  ±0.3°C (@ 1M and 25 ℃ / 77 ℉) 

- Có thể cài đặt được thời gian báo động (tối đa 60s) 

- Độ cao lắp đặt 1,5~1.7m 

- Tiêu cự camera: 3.6mm 

- Độ phân giải 2.1M chip Sony STARVIS 

- Tích hợp ổ cứng HDD 500GB bên trong đầu ghi, hỗ trợ đầy đủ chế độ ghi hình ảnh và 

lưu trữ trung bình lên đến 10 ngày 

- Hỗ trợ xem và Cảnh báo nhiệt độ từ xa trên App thông qua điện thoại thông minh 

(Xem thêm Hồ sơ đề xuất kỹ thuật Gói 6 để ký nghiệm thu) 

2 Màn hình LCD 21.5'' 

Hãng: Samsung 

Xuất xứ: Việt Nam 

Hàng hóa mới 100% 

Kích thước: 21.5" 

Độ phân giải: 1920 x 1080 

(Xem thêm Hồ sơ đề xuất kỹ thuật Gói 6 để ký nghiệm thu) 

3 Chân đế cố định camera(Tripod) 

Model: SLIK U873 

Xuất xứ: Trung Quốc 

Hàng hóa mới 100% 

Chân đế cố định camera(Tripod) 

(Xem thêm Hồ sơ đề xuất kỹ thuật Gói 6 để ký nghiệm thu) 

 
Tổng cộng (03 loại) 
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